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BÁO CÁO 
Về việc đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với
 người có công với cách mạng đang phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng và chính sách trợ giúp hàng tháng đối với 
bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần tại cộng đồng 

I. XÁC ĐỊNH NHỮNG VẤN ĐỀ TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
a) Chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người có công với cách mạng đang phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng
Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý và tổ chức phụng dưỡng người có công với cách mạng sống cô đơn không nơi nương tựa. Hiện nay, Trung tâm đang phụng dưỡng 55 cụ. Trong những năm qua, ngoài việc thực hiện tốt các chế độ theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, thành phố còn hỗ trợ tiền ăn đối với người có công với cách mạng đang phụng dưỡng tại Trung tâm.
Ngày 04/9/2008, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 7238/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2008 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó: Hỗ trợ thêm tiền ăn cho các cụ tại đang phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng với mức 120.000 đồng/người/ /tháng kể từ tháng 8/2008; đến tháng 6/2011, mức hỗ trợ tiền ăn được nâng lên 600.000 đồng/người/tháng; từ tháng 7/2012 được nâng lên 800.000 đồng/người/tháng; và ngày 22/10/2015, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 7795/QĐ-UBND về việc nâng mức hỗ trợ tiền ăn đối với người có công với cách mạng đang nuôi dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công lên mức 1.200.000 đồng/người/tháng (mức1.200.000 đồng/tháng được thực hiện từ ngày 01/01/2016 cho đến nay). Tổng kinh phí thực hiện hơn 10 năm qua (từ tháng 8/2008 đến nay) là 5.219.400.000 đồng. 

b) Chính sách trợ giúp hàng tháng đối với bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần tại cộng đồng

Trong công cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước, tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ Quốc tế tại nước bạn Camphuchia, Lào cũng như thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình đã có hàng vạn cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ Tổ quốc. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương các cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tham gia công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương. Tuy nhiên, trong số đó có một số cán bộ, chiến sĩ sau khi xuất ngũ về địa phương bị mắc bệnh tâm thần, điều trị nhiều nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm, trông chờ vào sự chăm sóc của gia đình, không có nguồn hỗ trợ làm cho kinh tế gia đình lâm vào cảnh khó khăn.
Xuất phát từ tình hình thực tế, thành phố đã ban hành chính sách đặc thù trợ giúp hàng tháng đối với bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần tại cộng đồng với mức hỗ trợ 300.000đ/ng/tháng (năm 2008) nâng lên 500.000đ/ng/tháng (năm 2010). Đến nay thành phố đã có 195 đối tượng được thụ hưởng, với kinh phí 1.170.000.000 đồng/năm. Ngoài ra, các đối tượng được hưởng đều được hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ tiền mai táng phí khi qua đời theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.

2. Về cơ sở pháp lý 
- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 về thẩm quyền HĐND cấp tỉnh, thành phố “Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương”;

 
- Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 
3. Sự cần thiết ban hành chính sách 
a) Người có công với cách mạng đang phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng

- Người có công với cách mạng đang phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng là những người sống cô đơn không nơi nương tựa, có mức trợ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng không đồng đều (mức thấp nhất là 909.000 đồng) nên không thể tự đóng góp tiền ăn từ trợ cấp;

- Đa số các cụ đang phụng dưỡng tại Trung tâm có tuổi đời cao (trung bình 78 tuổi) và phần lớn không còn khả năng tự phục vụ trong sinh hoạt (trên 30 cụ) nên đòi hỏi chất lượng bữa ăn phải đảm bảo nguồn dinh dưỡng để duy trì sức khỏe, tăng tuổi thọ và phù hợp với thể trạng từng người. Do vậy, mức hỗ trợ tiền ăn 1.200.000 đồng/người/tháng được thực hiện từ ngày 01/01/2016, đến nay không còn phù hợp;

- Mức hỗ trợ tiền ăn đối với Người có công với cách mạng tại Trung tâm đảm bảo cao hơn mức trợ cấp tiền ăn cho đối tượng bảo trợ xã hội (Mức trợ cấp tiền ăn cho đối tượng bảo trợ xã hội tại các cơ sở trợ giúp xã hội hiện nay là 1.400.000 đồng/người/tháng). 

b) Bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần
Chính sách trợ giúp hàng tháng đối với bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần tại cộng đồng còn thấp so với tình hình thực tế, trong khi hiện nay chính sách bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng đã được nâng lên với mức từ 525.000đ đến 875.000đ/ng/tháng từ đầu năm 2018, do đó chưa động viên khuyến khích cho những người tham gia bảo vệ tổ quốc không may bị mắc bệnh tâm thần.    
Chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người có công với cách mạng đang phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng và chính sách trợ giúp hàng tháng đối với bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần tại cộng đồng chưa được thông qua tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố. 

Xuất pháp  từ cơ sở thực tiển và pháp lý nêu trên, cần thiết phải xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ tiền ăn và trợ giúp hàng tháng báo cáo UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết nghị.
4. Mục tiêu xây dựng chính sách
a) Xây dựng chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người có công với cách mạng đang phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng nhằm cải thiện đời sống các cụ đang phụng dưỡng tại Trung tâm, góp phần nâng cao mức sống người có công với cách mạng; đồng thời khích lệ tinh thần “sống vui, sống khỏe” của các cụ khi được đón vào phụng dưỡng tại Trung tâm. 
b) Qua 10 năm thực hiện chính sách trợ cấp hàng tháng đối với bộ đội tham gia chiến trường K, C sau khi xuất ngũ bị bệnh tâm thần đã thực sự góp phần cải thiện đời sống của gia đình, tạo điều kiện cho gia đình chăm sóc sức khỏe đối tượng tốt hơn, đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội góp phần động viên thế hệ trẻ tiếp bước trên con đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. 
II. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG CHÍNH SÁCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 

1. Đề xuất nội dung chính sách
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kính đề nghị UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết nghị nội dung chính sách cụ thể như sau:

a) Chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người có công với cách mạng đang phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công với cách mạng:

- Đối tượng: Người có công với cách mạng đang phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng.

- Mức hỗ trợ tiền ăn: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Như vậy so với mức hỗ trợ tiền ăn được quy định tại Quyết định số 7795/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND thành phố tăng thêm 300.000 đông/người/tháng. Tổng số tiền tăng thêm 01 năm là 198.000.000 đồng.
b) Chính sách trợ giúp hàng tháng đối với bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần tại cộng đồng:

- Đối tượng: Bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần đang sinh sống ở cộng đồng tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Không hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, chế độ đối với đối tượng quân nhân ở các chiến trường B,K,C và chưa được hưởng chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội).

- Mức trợ cấp hàng tháng : 1.000.000 đồng/người/tháng.
Các chính sách hỗ trợ khác: Được hỗ trợ cấp thẻ Bảo hiểm y tế vận dụng như quy định  tại  Khoản c, Điều 9 của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP đối với trường hợp chưa có thẻ bảo hiểm y tế; được hỗ trợ chế độ mai táng phí khi qua đời vận dụng như quy định tại Điều 11 của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP và theo mức chuẩn trợ cấp xã hội tại Nghị quyết 134/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 đối với trường hợp chưa được hỗ trợ mai táng phí. 

Như vậy so với mức trợ cấp được quy định tại Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 24/10/2010 của UBND thành phố tăng 500.000 đồng/người/tháng. Tổng kinh phí tăng thêm một năm là 1.170.000.000 đồng.

Tổng kinh phí thực hiện chính sách đối với 02 nhóm đối tượng nêu trên trong 01 năm là:3.330.000.000 đồng (Ba tỷ ba trăm ba mươi triệu đồng)

2. Thời điểm áp dụng, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí ngân sách thành phố
4. Tác động của chính sách
a) Chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người có công với cách mạng đang phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng
* Phương án 1: Đề xuất nội dung chính sách như Tiết a, Điểm 1, Mục II
- Về mặt kinh tế:
+ Tác động tích cực: Cải thiện đời sống các cụ đang phụng dưỡng tại Trung tâm, góp phần nâng cao mức sống người có công với cách mạng;  
+ Tác động tiêu cực: Không có tác động tiêu cực vì kinh phí hỗ trợ hàng năm không nhiều. 
- Về mặt xã hội:

+ Tác động tích cực: Thể hiện sự tri ân của Đảng và Nhà nước đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, nay không còn nơi nương tựa. Đồng thời khích lệ tinh thần “sống vui, sống khỏe” của các cụ khi được đón vào phụng dưỡng tại Trung tâm; 
+ Tác động tiêu cực: Không có tác động tiêu cực đến chính sách.

* Phương án 2: Không đề xuất xuất nội dung chính sách 

- Về mặt kinh tế:
+ Tác động tích cực: Không có tác động tiêu cực vì kinh phí hỗ trợ hàng năm không nhiều;

+ Tác động tiêu cực: Không cải thiện được đời sống các cụ đang phụng dưỡng tại Trung tâm, không góp phần nâng cao mức sống người có công với cách mạng tại Trung tâm.
 
- Về mặt xã hội:


+ Tác động tích cực: Không có tác động tiêu cực;

+ Tác động tiêu cực: Người có công với cách mạng đang phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng là những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, nay không còn nơi nương tựa nên rất phấn khởi khi đón nhận sự tri ân của Đảng và Nhà nước. Đồng thời khích lệ tinh thần “sống vui, sống khỏe” của các cụ khi được đón vào phụng dưỡng tại Trung tâm. Nếu không đề xuất chính sách thì có tác động tiêu cực về mặt xã hội.
Căn cứ vào đánh giá, phân tích các phương án nêu trên và mức động tác động tích cực, tiêu cực của phương án cho thấy cần thiết lựa chọn phương án 1 là phù hợp. 
2. Chính sách trợ giúp hàng tháng đối với bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần tại cộng đồng:

* Phương án 1: Đề xuất nội dung chính sách như Tiết b, Điểm 1, Mục II

- Về mặt kinh tế:
+ Tác động tích cực: Cải thiện đời sống của gia đình, tạo điều kiện cho gia đình chăm sóc sức khỏe đối tượng tốt hơn;  
+ Tác động tiêu cực: Không có tác động tiêu cực vì kinh phí hỗ trợ hàng năm không nhiều.
- Về mặt xã hội:

+ Tác động tích cực: Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội góp phần động viên thế hệ trẻ tiếp bước trên con đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa;
+ Tác động tiêu cực: Không có tác động tiêu cực đến chính sách.
* Phương án 2: Không đề xuất xuất nội dung chính sách 

- Về mặt kinh tế:
+ Tác động tích cực: Không có tác động tiêu cực vì kinh phí hỗ trợ hàng năm không nhiều.

+ Tác động tiêu cực: Chưa cải thiện đời sống của gia đình, chưa tạo điều kiện cho gia đình chăm sóc sức khỏe đối tượng tốt hơn;  
- Về mặt xã hội:

+ Tác động tích cực: Không có tác động tiêu cực đến chính sách.

+ Tác động tiêu cực: Chưa góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, có ảnh hưởng đến tinh thần thế hệ trẻ khi tiếp bước trên con đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa;
Căn cứ vào đánh giá, phân tích các phương án nêu trên và mức động tác động tích cực, tiêu cực của phương án cho thấy cần thiết lựa chọn phương án 1 là phù hợp. 
III. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
- Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người có công với cách mạng đang phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng là một trong những chính sách ưu đãi của thành phố Đà Nẵng. Đây là chính sách có ý nghĩa rất lớn, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và đúng theo tinh thần Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng;

- Chính sách trợ giúp hàng tháng đối với bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần tại cộng đồng là một trong những chính sách đặc thù của thành phố Đà Nẵng. Chính sách này đã thực sự góp phần cải thiện đời sống của gia đình, tạo điều kiện cho gia đình chăm sóc sức khỏe đối tượng tốt hơn, đồng thời góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Trên đây là báo cáo đánh giá tác động của quy định về chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người có công với cách mạng đang phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng và chính sách trợ giúp hàng tháng đối với bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần tại cộng đồng./.
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